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Nội dung kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
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hiểu 
Vận dụng 
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Số 

CH 

Thời 

gian 
TN TL 

2 Xã hội cổ đại Bài 3. Các quốc gia cổ 

đại phương Đông. 
02 3,0 02 3,0 0

 
 0  04  

 

Bài 4. Các quốc gia cổ đại 

phương Tây – Hi Lạp – Rô 

ma. 

02 3.0 02 3.0 0
  

0   04   

3 Trung Quốc 

thời phong 

kiến 

Bài 5. Trung Quốc thời 

phong kiến 01 1,5 01 1.5 01
 1,5 

0  03    

4 Ấn Độ thời 

phong kiến 

Bài 6 + 7. Sự phát triển 

lịch sử và nền văn hóa 

truyền thống Ấn Độ 

02 3.0 01 1,5. 01 
1,5 

0  04    

  

Đông Nam Á 

Bài 8. Sự hình thành và 

phát triển các vương 

quốc chính ở Đông 

02 3.0 02 3.0 
  0 

 04   



5 thời phong 

kiến 

Nam Á. 

Bài 9. Vương Quốc 

Campuchia và Vương 

quốc Lào 

02 3.0 02 3.0   0  04   

 

6 

Tây Âu thời 

trung đại 

Bài 10. Thời kì hình 

thành và phát triển của 

chế độ phong kiến Tây 

Âu (thế kỉ V đến XIV) 

02 3.0 01 3.0 
01 1,5 00 

 05  

 

Bài 11. Tây Âu thời 

hậu kì trung đại 
02 3.0 01 1,5 00  0  03   

 Tổng 
15 

22,

5 
12 

19,

5 
03 4,5  00   30 

00 45 

 Tỉ lệ %        50 40 10 10    

 Tỉ lệ chung% 50 40 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I. MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần 

kiểm tra, đánh giá 

            Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng  
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Bài 3. 

Các quốc 

gia cổ đại 

phương 

Đông. 

Nhận biết: 

- Nêu được điều kiện tự nhiên, 

sự hình thành các quốc gia cổ 

đại phương Đông (Ai Cập, 

Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn 

Độ). 

- Biết được những thành tựu 

văn hóa của phương Đông cổ 

đại (thiên văn, lịch, chữ viết, 

toán học, kiến trúc…) 

Thông hiểu: 

- Hiểu được các điều kiện tự 

nhiên với sự hình thành các 

quốc gia cổ đại phương Đông. 

- Hiểu được đặc trưng kinh tế, 

văn hóa, chính trị, xã hội của 

các quốc gia cổ đại phương 

Đông. 
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Nhận biết: 

- Biết được thể chế chính trị, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Xã hội   

     Cổ đại 

 

Bài 4. Các 

quốc gia cổ 

đại phương 

Tây – Hi 

Lạp – Rô 

ma. 

hoạt động kinh tế, các lực lượng 

xã hội của các quốc gia cổ đại 

Phương Tây. 

- Biết được những thành tựu 

văn hóa của phương Tây cổ đại 

(thiên văn, lịch, chữ viết, toán 

học, kiến trúc…) 

Thông hiểu: 

- Hiểu được các điều kiện tự 

nhiên với sự hình thành các 

quốc gia cổ đại phương Tây. 

- Giải thích được đặc trưng kinh 

tế, văn hóa, chính trị, xã hội của 

các quốc gia cổ đại phương Tây 

(thành bang, hoạt động kinh tế, 

thể chế chính trị: dân chủ cộng 

hòa). 
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T Trung Q 

Quốc thời 

p Phong  

    kiến              

  

 

 

 

Bài5. 

Trung 

Quốc thời 

Nhận biết: 

- Trình bày sơ giản về sự hình 

thành xã hội cổ đại ở Trung 

Quốc. 

- Nêu được nét chính về sự hình 

thành, phát triển của chế độ 

phong kiến Trung Quốc. 
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Phong Kiến - Biết được những thành tựu 

văn hóa tiêu biểu của Trung 

Quốc. 

Thông hiểu: 

- Trình bày được nét nổi bật về 

tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội ở các thời kì Tần, Hán, 

Đường, Tống, Nguyên và tình 

hình chính trị thời Minh, Thanh.  

Vận dụng: 

- Phân tích được đặc trưng về 

tình hình kinh tế, chính trị, xã 

hội, văn hóa ở các thời kì Tần, 

Hán, Đường, Tống, Nguyên và 

tình hình chính trị thời Minh, 

Thanh. 

- Phân tích được những thành 

tựu văn hóa Trung Quốc thời 

phong kiến: Nho giáo, Sử học, 

Văn học, Kiến trúc, Kĩ thuật… 
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Nhận biết: 

- Biết được về sự thành lập các 

vương triều Gúp- ta, Mô-gôn và 

Đê-li. 

- Nêu được những biểu hiện văn 

hóa ở thời kì vương triều Gúp-

ta. 

02 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

  



 

3 
 

Ấn Độ  ờ T  

thời  P 

hong kiến 

Bài 6 + 7 

Sự phát 

triển lịch 

sử và nền 

văn hóa 

truyền 

thống Ấn 

Độ 

- Biết được về tình hình chính 

trị, kinh tế, chính trị, văn hóa ở 

thời kì vương triều Mô-gôn và 

Đê-li. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được sự định hình, phát 

triển của văn hóa Ấn Độ dưới 

thời kì vương triều Mô-gôn và 

Đê-li.- Giải thích được điểm 

tích cực, hạn chế về chính sách 

của hai vương triều Mô-gôn và 

Đê-li. 

Vận dụng: 

- So sánh được sự khác nhau về 

chính sách thống trị của hai 

vương triều Mô-gôn và Đê-li. 
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Bài 8.  

Sự hình 

thành và 

Nhận biết:  

- Nêu được điều kiện tự nhiên, 

sự ra đời của các quốc gia cổ 

đại Đông Nam Á. 

- Biết được nét chính về chính 

trị, xã hội của các quốc gia cổ 

đại Đông Nam Á. 

- Nêu được sự hình thành, phát 

triển, suy thoái của các quốc gia 

phong kiến Đông Nam Á. 

Thông hiểu: 
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Đông Nam 

Á thời 

phong kiến 

phát triển 

các vương 

quốc chính 

ở Đông 

Nam Á. 

- Lí giải, phân tích được biểu 

hiện của sự phát triển và suy 

thoái của các quốc gia phong 

kiến Đông Nam Á.  
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Bài 9.  

Vương 

Quốc 

Campuchia 

và Vương 

quốc Lào 

Nhận biết: 

- Nêu được sự thành lập và các 

chặng đường lịch sử của hai 

vương quốc Lào và Campuchia. 

- Biết được các thành tựu văn 

hóa của hai vương quốc Lào và 

Campuchia. 

 Thông hiểu: 

- Giải thích được biểu hiện sự 

phát triển của hai vương quốc 

Lào và Campuchia. 
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 Tây Âu  

thời 

Bài 10.  

Thời kì 

hình thành 

và phát 

triển của 

chế độ 

phong kiến 

Tây Âu 

Nhận biết : 

- Biết được sự sụp đổ của đế 

quốc Rô-ma và các việc làm của 

người Giéc-man. 

- Nêu được khái niệm về lãnh 

địa, các hoạt động chính trong 

lãnh địa. 
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5 
(thế kỉ V 

đến XIV) 

- Biết được về thành thị trung 

đại, cư dân của thành thị và các 

hoạt động chính của thành thị. 

Thông hiểu : 

- Giải thích được quá trình 

phong kiến hóa ở vương quốc 

Phơ-răng. 

- Giải thích được nguyên nhân 

ra đời của các thành thị trung 

đại; các hoạt động kinh tế trong 

thành thị. 

 Vận dụng : 

- Phân tích được tác động của 

những việc làm của người Giéc-

man đối với quá trình hình 

thành quan hệ sản xuất phong 

kiến châu Âu. 

- Phân tích được vai trò của 

nông nô trong lãnh địa. 

- Phân tích được vai trò của 

thành thị trung đại Tây Âu. 
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Bài 11.  

Tây Âu 

thời hậu kì 

trung đại 

Nhận biết : 

- Biết được khái niệm phát kiến 

địa lí và các cuộc phát kiến địa 

lí tiêu biểu. 

- Nêu được khái niệm Văn hóa 
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Phục hưng, biết được nội dung, 

thành tựu chính của phong trào 

Văn hóa Phục hưng. 

Thông hiểu : 

- Phân tích được nguyên nhân, 

kết quả của các cuộc phát kiến 

địa lí. 

- Hiểu được nguyên nhân, kết 

quả của phong trào Văn hóa 

Phục hưng. 
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Tổng  15 22,5 12 19,5 3 4,5 00  30 0 45  

Tỉ lệ % từng 

mức độ nhận 

thức 

 

50 40 10 10 90 10 45  

Tỉ lệ chung  90 10 100 45  




